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 TRƯỜNG THPT CHUYÊN 

HÀ NỘI – AMSTERDAM 

 

 ĐỀ ÔN TẬP LỊCH SỬ 8 

Năm học 2019 – 2020 

Tuần từ 2/3/2020 đến 8/3/2020 

 

 

 I. Trắc nghiệm ( 5.0 điểm). 

Câu 1. Trước cách mạng tư sản, nước Pháp theo chế độ 

A. quân chủ lập hiến. 

B. cộng hoà. 

C. quân phiệt. 

D. quân chủ chuyên chế. 

Câu 2. Ý nào dưới đây không thể hiện đúng tình hình kinh tế của nước Pháp trước khi 

cuộc cách mạng diễn ra. 

A. Phương thức canh tác nông nghiệp thô sơ, lạc hậu. 

B. Công thương nghiệp có điều kiện phát triển với sự xuất hiện của các hải cảng lớn. 

C. Nhà nước phong kiến tạo điều kiện mở đường cho nền kinh tế tư bản phát triển bằng các cải 

cách kinh tế. 

D. Chế độ phong kiến cản trở sự phát triển của kinh tế tư bản. 

Câu 3. Mâu thuẫn cơ bản nhất trong xã hội nước Pháp trước cách mạng là 

A. mâu thuẫn giữa phong kiến, nhà thờ với các tầng lớp nhân dân trong Đẳng cấp thứ ba.  

B. mâu thuẫn giữa nông dân với quý tộc phong kiến. 

C. mâu thuẫn giữa đẳng cấp thứ ba với đẳng cấp Tăng lữ. 

D. mâu thuẫn giữa công nhân, nông dân với chế độ phong kiến. 

Câu 4. Hãy chỉ ra tên của ba nhà tư tưởng lớn ở nước Pháp trong trào lưu Triết học ánh 

sáng vào thế kỉ XVIII. 

A. Mông-te-xki-ơ, Vôn-te, Phu-ri-ê. 

B. Phu-ri-ê, Ô-oen, Vôn-te. 

C. Vôn-te, Rut-xô, Mông-te-xki-ơ. 

D. Vôn-te, Mông-te-xki-ơ, Phu-ri-ê. 

Câu 5. Giải thích vì sao sự kiện phá ngục Ba-xti (14 – 7 – 1789) được coi là sự kiện mở đầu 

của cuộc cách mạng tư sản Pháp? 

A. Tấn công và làm sụp đổ biểu tượng của chế độ phong kiến Pháp. 

B. Báo hiệu sự khủng hoảng của chế độ phong kiến. 

C. Đó là cuộc tấn công vũ trang đầu tiên của nhân dân vào chế độ phong kiến. 

D. Cả ba đáp án đều không chính xác. 

Câu 6. Đánh giá như thế nào về ý nghĩa sự kiện chính phủ cộng hoà (1793) đã thực hiện 

xét xử vua Lu-i XVI? 

A. Mở đường cho nền kinh tế tư bản phát triển. 

B. Chấm dứt sự tồn tại dai dẳng của chế độ quân chủ chuyên chế ở nước Pháp. 

C. Đánh dấu sự thắng lợi của giai cấp tư sản trong giai đoạn Cộng hoà. 

D. Đáp án B, C đúng. 

Câu 7. Giai đoạn chuyên chính Gia-cô-banh (2 – 6 – 1793 – 27 – 7 – 1794) được coi là đỉnh 

cao của cách mạng tư sản Pháp vì 

A. chính quyền Gia-cô-banh thực hiện các chính sách khôi phục lại chế độ phong kiến. 
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B. chính quyền Gia-cô-banh thực hiện các chính sách nhằm đáp ứng quyền lợi của đông đảo 

quần chúng nhân dân. 

C. các chính sách của chính quyền Gia-cô-banh đã giúp củng cố vị thế của nước Pháp. 

D. quyền lợi của giai cấp tư sản được tăng cường rõ rệt nhất dưới thời kì Gia-cô-banh. 

Câu 8. Yếu tố cơ bản nào thúc đẩy nước Anh đi đầu trong cuộc cách mạng công nghiệp 

thế kỉ XVIII? 

A. Do yêu cầu cải tiến kĩ thuật (ngành dệt) nhằm nâng cao năng suất lao động. 

B. Máy móc đã được sử dụng trong sản xuất nhưng còn thô sơ. 

C. Cải tiến và phát minh nhiều máy móc để đẩy mạnh sản xuất. 

D. Nước Anh từ một nước nông nghiệp muốn trở thành nước công nghiệp. 

Câu 9. Ai được coi là cha đẻ của máy kéo sợi Gien-ni? 

A. Ác-crai-tơ.      

B. Giêm Ha-gri-vơ 

C. Giêm Oát.      

D. Gien-ni. 

Câu 10. Năm 1784 đã ghi dấu ấn gì trong cuộc cách mạng công nghiệp của nước Anh? 

A. Cuộc cách mạng công nghiệp được hoàn thành ở Anh. 

B. Xti-phen-sơn chế tạo thành công đầu máy xe lửa. 

C. Giêm Oát phát minh ra máy hơi nước. 

D. Nước Anh trở thành công xưởng của thế giới. 

Câu 11. Đến giữa thế kỉ XIX, người ta thường mệnh danh nước Anh là 

A. nước có nền công nghiệp phát triển nhất thế giới. 

B. nước công nghiệp hiện đại. 

C. nước đi tiên phong trong công nghiệp. 

D. công xưởng của thế giới. 

Câu 12. Lí do quan trọng nhất khiến giai cấp tư sản điên cuồng chống lại Công xã Pa-ri 

là gì? 

A. Công xã do nhân dân bầu ra, phá vỡ nguyên tắc bầu cử của nhà nước tư sản. 

B. Công xã đã thực hiện việc tách nhà thờ ra khỏi Nhà nước. 

C. Công xã Pa-ri thực sự là nhà nước do dân, vì dân, đối lập với nhà nước tư sản. 

D. Công xã đã tước bỏ quyền lợi của giai cấp tư sản. 

Câu 13. Các quốc gia tư sản ở khu vực Mĩ La-tinh được hình thành vào khoảng thời gian 

nào? 

A. Cuối thế kỉ XVIII.    

B. Cuối thế kỉ XIX. 

C. Đầu thế kỉ XIX.     

D. Đầu thế kỉ XX. 

Câu 14. Giải thích vì sao vào nửa đầu TK XIX, châu Á và châu Phi lại trở thành mục tiêu 

xâm chiếm của các nước tư bản châu Âu? 

A. Đây là các vùng đất rộng, người đông. 

B. Là các vùng đất có nguồn tài nguyên phong phú. 

C. Là các vùng có nền kinh tế nghèo nàn, chế độ phong kiến thống trị bị suy yếu. 

D. Các ý trên đều đúng. 

Câu 15. Phong trào đấu tranh đầu tiên của công nhân diễn ra dưới hình thức nào? 

A. Bãi công, bỏ trốn không đi làm. 

B. Tấn công vũ trang vào bọn chủ xưởng. 

C. Đập phá máy móc, đốt công xưởng 
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D. Bãi công, biểu tình. 

Câu 16. “Sống trong lao động, chết trong chiến đấu” là khẩu hiệu đấu tranh của công nhân 

A. nước Anh.     

B. nước Đức 

C. nước Pháp.      

D. nước Mĩ 

Câu 17. Nguyên nhân nào được coi là nguyên nhân cơ bản nhất khiến cho cuộc đấu tranh 

của công nhân Anh, Pháp, Đức bị thất bại? 

A. Lực lượng công nhân còn rất ít.  

B. Giai cấp tư sản đang còn mạnh, giàu có. 

C. Thiếu sự lãnh đạo đúng đắn và chưa có đường lối đấu tranh rõ ràng.  

D. Chưa có sự liên minh giữa giai cấp công nhân và giai cấp nông dân. 

Câu 18. Phong trào đấu tranh của giai cấp công nhân trong những năm 1830 – 1840 đã 

thể hiện điều gì? 

A. Đánh dấu sự trưởng thành của giai cấp công nhân thế giới.  

B. Tạo tiền đề cho lý luận cách mạng (chủ nghĩa Mác) của giai cấp công nhân ra đời. 

C. Sự phát triển về tổ chức lực lượng của giai cấp công nhân. 

D. Đáp án A, B đúng. 

Câu 19. Điểm giống nhau cơ bản trong tư tưởng của Mác và Ăng-ghen là:  

A. Đều xuất thân từ giai cấp tư sản, thấu hiểu nỗi thống khổ của giai cấp công nhân. 

B. Có tư tưởng đấu tranh chống lại xã hội tư bản bất công, xây dựng xã hội mới. 

C. Nhận thức rõ sứ mệnh lịch sử của giai cấp vô sản trong việc đánh đổ giai cấp tư sản để giải 

phóng mình và giải phóng loài người.  

D. Đáp án B, C đúng 

Câu 20. Cuộc chiến tranh Pháp – Phổ diễn ra trong thời gian nào? 

A. 1870 – 1871.    

B. 1871 – 1872. 

C. 1874 – 1875.     

D. 1869 – 1870. 

 

II. Tự luận ( 5.0 điểm):  

Câu 1 (3.0 điểm).  

Đóng vai là một công nhân nhỏ tuổi (12 – 13 tuổi) lao động trong các công xưởng của nước 

Anh vào đầu thế kỉ XIX, em hãy viết một đoạn văn ngắn (15 – 20 dòng) kể về một ngày làm 

việc của em.  

Câu 2 (2.0 điểm).  

Đi khắp phố phường, Huy luôn thắc mắc: Hôm nay là ngày gì mà ở đâu cũng thấy có treo rất 

nhiều cờ hoa và biểu ngữ. Tại sao lại nói “tinh thần ngày Quốc tế lao động 1/5 bất diệt”! 

Bằng kiến thức lịch sử của em, hãy giải thích giúp bạn Huy điều đó. 

 

............HẾT.......... 


